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ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC 
NHÃN HIỆU FUZHOU SẢN XUẤT TRUNG QUỐC 

 

 

 
ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI 

 

STT TÊN - HÌNH ẢNH KIỂU QUY CÁCH GIÁ 
(Giá có VAT) 
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ĐỒNG HỒ CƠ CẤP B 
 

 

 

 

 

 

 

 

THÂN GANG 
NỐI REN 

DN 15 259.000 

DN 20 303.000 

DN 25 459.000 

DN 32 583.000 

DN 40 951.000 
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THÂN GANG 
NỐI BÍCH 

DN 50 1.181.000 

DN 80 1.869.000 

DN 100 2.072.000 

DN 150 3.401.000 

DN 200 4.621.000 
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ĐỒNG HỒ TỪ CẤP B 

 

THÂN GANG 
NỐI REN 

DN 15 289.000 

DN 20 332.000 

DN 25 535.000 

DN 32 707.000 

DN 40 964.000 
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THÂN GANG 
NỐI BÍCH 

DN 50 1.270.000 

DN 80 2.531.000 

DN 100 3.014.000 

DN 150 4.416.000 

DN 200 5.133.000 
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ĐỒNG HỒ FUDA 
NHÃN HIỆU FUDA - SẢN XUẤT TRUNG QUỐC 

 

 

 
ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI 

 

STT TÊN - HÌNH ẢNH KIỂU QUY CÁCH GIÁ 
(Giá có VAT) 
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ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ 
 

 

 

THÂN GANG 
NỐI REN 

DN 15 217.500 

DN 20 261.000 

DN 25 402.000 

DN 32 577.000 

DN 40 884.000 
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THÂN GANG 

NỐI BÍCH 

DN 50 1.088.800 

DN 80 1.740.400 

DN 100 1.914.300 

DN 150 3.201.300 

DN 200 4.512.600 
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ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ 
 

 
 

THÂN GANG 
NỐI REN 

DN 15 265.700 

DN 20 312.000 

DN 25 485.100 

DN 32 624.000 

DN 40 943.300 
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THÂN GANG 

NỐI BÍCH 

DN 50 1.267.500 

DN 80 2.314.800 

DN 100 2.516.300 

DN 150 3.900.000 

DN 200 4.768.000 
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ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG LOẠI CƠ THÂN GANG 
NỐI REN 

DN 15 284.400 

DN 20 345.300 

DN 25 499.700 

DN 32 678.400 

DN 40 1.103.400 

THÂN GANG 
NỐI BÍCH 

DN 50 1.336.600 

 

http://www.minhhoa.com.vn/

